
Cơ sở 

ngành

Kiến thức 

chuyên 

môn

1 CĐ01 1456070079   Nguyễn Như Long Nam 12/11/1995 CĐ13QĐ3 Quản lý đất đai
7.0 5.5

2 CĐ02 1456130458   Chu Đức Trung Nam 07/06/1996 CĐ13QĐ3 Quản lý đất đai
8.0 6.5

3 CĐ03 1556070086   Lê Ngọc Sơn Nam 28/12/1993 CĐ14CNT Công nghệ thông tin
5.0 5.0

4 CĐ04 1656130029   Nguyễn Thị Hoài Linh Nữ 02/08/1998 CĐ15QĐ Quản lý đất đai
7.8 6.5
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Mã SV Họ và tên Giới tính Ngày sinh

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2019
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